HỌ TÊN:…………………………………………….                           
Bài tập cuối tuần 14
Toán


Câu 1: Kết quả phép tính 117 x 5 là:
A. 785				B. 685			C. 625		D. 585
Câu 2: Kết quả lớn nhất trong các phép tính dưới đây là:
A. 107 x 9				B. 924 x 1			C. 110 x 8		D. 842 x 0
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 174 x 3 = …. là:
A. 840				B. 822			C. 522		D. 532
Câu 4: Điền số vào chỗ trống …. : 4 = 127 là:
A. 528				B.  518			C.  508		D. 510
Câu 5: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 124 x 5 … 650 là:
A. >					B. =				C. <
Câu 6: Giá trị biểu thức 72 : 9 + 278 là: 
A. 248				B.  268			C.  286		D. 256
Câu 7: Giá trị biểu thức  ( 95 + 5) – 67 là: 
A. 36					B.  10				C.  33			D. 43
Câu 8: Tính 518 : 5 = ?
A. 10 ( dư 5)	B.  103 ( dư 5)		C.  103 ( dư 3)		D. 105 ( dư 5)
II/ TỰ LUẬN
Bài 1: Tính nhẩm
100 x 2 = …………	200 x 4 = ……….	          300 x 3 = ………..		
500 x 2 = ……….		400 x 2 = ……….		100 x 6 = …………	
	
Bài 2: Đặt rồi tính:
124 x 2			425 x 2			316 : 2		186 : 5
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………………………
Bài 3: Một ô tô mỗi chuyến chở được 216 hành khách. Hỏi 4 chuyến như vậy ô tô chở được bao nhiêu hành khách?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Bài 4: Một cửa hàng có 7 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 142kg. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 250kg gạo. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 274kg gạo. Hỏi sau hai ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một cửa hàng có 356 quả cam, người ta đóng số cam đó vào các hộp, mỗi hộp 6 quả. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu hộp và thừa ra mấy quả cam?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Chị Mai đặt mua 258 cái kẹo. Vì nhầm lẫn cửa hàng đã giao nhầm số kẹo gấp 3 lần số kẹo chị đã đặt. Hỏi cửa hàng đã giao thừa cho chị Mai bao nhiêu cái?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Nhà Hiền có 9 con dê, số gà nhiều hơn số dê là 243 con. Hỏi số gà nhà Hiền có gấp mấy lần số dê?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt
NHÀ RÔNG
         Ở hầu hết các địa phương vùng Bắc Tây Nguyên trước đây, làng nào cũng có nhà rông. Hình dáng nhà rông có thể không giống nhau, nhưng bao giờ đó cũng là ngôi nhà sàn cao lớn nhất, đẹp nhất của làng. Nhà rông được dựng bằng gỗ tốt kết hợp với tre, nứa; mái lợp cỏ tranh. Dân làng cùng nhau làm nhà rông. Làng càng lớn và có nhiều người tài giỏi thì nhà rông càng bề thế, khang trang.
        Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp khách đến làng, nơi các già làng bàn bạc việc chung, nơi đàn ông lúc rỗi rãi ngồi trò chuyện hoặc vót nan, đan lát,… Nhà rông là chỗ ngủ của con trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ. Đây là tập quán từ xa xưa do trai tráng phải trực chiến để bảo vệ làng. Nhà rông còn là nơi tổ chức những lễ cúng chung của dân làng. Nhà rông thật là đặc sắc. Vì vậy, mỗi khi nói đến Tây Nguyên là người ta thường nhắc đến nhà rông. 
1. Nhà rông có những đặc điểm gì nổi bật?
A. cao lớn nhất, đẹp nhất của làng
B. được dựng bằng gỗ tốt kết hợp với tre, nứa; mái lợp cỏ tranh
C. hình dáng không giống nhau
2. Vì sao thanh niên cần phải ngủ ở nhà rông? 
A. để bàn bạc việc chung 
B. để đón tiếp khách đến làng
C. để trực chiến, bảo vệ làng
3. Vì sao có thể nói nhà rông thể hiện tài năng và tinh thần cộng đồng của người dân Tây Nguyên?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. “Già làng” là: 
 A. Người có nhiều kinh nghiệm trong việc dựng nhà rông.
 B. Người tài giỏi và có sức khỏe nhất làng.
 C. Người cao tuổi được dân làng cử ra để điều khiển công việc chung.
6. Thay từ được gạch chân trong mỗi câu bằng từ trái nghĩa tương ứng sau đó viết lại câu:
a. Quyển sách yêu thích của em ở bên dưới kệ sách thứ ba.
…………………………………………………………………………………………….
b. Ở đây có một con đường rộng men theo chân núi.
……………………………………………………………………………………………
c. Mùa này, cây cối, hoa trái ở trang trại rất phong phú.
……………………………………………………………………………………………
7. Với mỗi từ “chín” dưới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa:
- lúa chín : ………………   		- quả chín: ………………… 			
- thịt chín: ……………
8. Viết lần lượt các từ trái nghĩa với những từ sau:
dũng cảm, cần cù, giản dị, thông minh
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. Viết câu khiến cho mỗi tình huống dưới đây:
a. Em muốn bố mẹ cho tới Tây Nguyên để thăm nhà rông.
……………………………………………………………………………………………
b. Kêu gọi mọi người tới tham quan, khám phá nét độc đáo của nhà rông:
……………………………………………………………………………………………
c. Yêu cầu mọi người cùng bảo vệ, giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của người Tây Nguyên.
……………………………………………………………………………………………
10. Viết đoạn văn tả đồ vật mà em yêu thích (học  thuộc).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
